
ĐƠN VỊ: TRƢỜNG THPT TOÀN THẮNG Biểu số 1 

THÔNG TIN CƠ CẤU ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 

NĂM 2023 

STT Cơ cấu giáo viên 

Số ngƣời làm việc 

năm 2023 
Biên chế  

có mặt 

đến 

31/3/2023 

Biên chế 

thừa (+) 

thiếu (-) 

so với số 

đƣợc giao 

Nhu cầu 

 tuyển dụng 

giáo viên 

năm 2023 

Ghi  

chú 
Tổng 

cộng 

Biên  

chế 

Hợp  

đồng 

A B 1 2 3 4 (5)=(4)-(2) 5 6 

I Giáo viên 59 54 5 51 -3 3   

1 Toán học 9 8 1 8 0     

2 Vật lý 5 5   5 0     

3 Hóa học 4 4   4 0     

4 Sinh học 3 3   3 0     

5 Ngữ văn 8 7 1 7 0     

6 Lịch sử 4 4   3 -1 1   

7 Địa lý 4 3 1 3 0     

8 Công nghệ 3 3   3 0     

9 Giáo dục Kinh tế & Pháp luật 2 2   1 -1 1   

10 Giáo dục thể chất 4 3 1 3 0     

11 
Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh 
2 2   1 -1 1   

12 Tiếng Anh 7 6 1 6 0     

13 Tin học 4 4   4 0     

14 Âm nhạc 0 0   0       

15 Mỹ thuật 0 0   0       

         

Nhà trường cần 5 hợp đồng giáo viên và đề xuất tuyển dụng 3 giáo viên  

 


